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Câu 1: (3 điểm) Hãy nêu những nét nổi bật của tình hình Đông Nam Á từ sau năm 1945. Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á đã có sự phân hóa như thế nào trong đường lối đối ngoại?   
Câu 2: (3 điểm) Lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La tinh là nước nào ? Hoàn thành bảng dữ liệu sau về quá trình đấu tranh giành độc lập của quốc gia đó.
	Thời gian
	Sự kiện

	1952
	

	26-7-1953
	

	1-1-1959
	

	4-1961
	


Câu 3: (2 điểm) Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới sau “chiến tranh lạnh”.
Câu 4: (2 điểm) Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật trong thời gian gần đây có những thành tựu nào quan trọng đáng chú ý ?
----- Hết -----
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Câu 1: Những nét nổi bật của Đông Nam Á sau 1945 
- Trước năm 1945 hầu hết các nước đều là thuộc địa (0.5 đ)
-
Sau 1945, phong trào giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ và nhiều nước giành được độc lập như In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào,… (0.5 đ)
-
Tình hình ĐNÁ không ổn định do các nước đế quốc quay trở lại xâm lược. Kết quả: các nước lần lượt giành độc lập: Phi-líp-pin 1946, Miến Điện 1948,… (1đ)

- Cuối những năm 50, tình hình Đông Nam Á căng thẳng và có sự phân hoá trong đường lối đối ngoại:  (1đ)
+ Thái Lan, Philippin: tham gia tổ chức SEATO; 

+ In-đô-nê-xi-a, Miến Điện: hòa bình trung lập; 

+ Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia: chống Pháp rồi chống Mĩ.
Câu 2: 
· Là nước Cu-ba (0,75 đ)
· Bảng dữ liệu:

	Thời gian
	Sự kiện

	1952
	Mĩ thiết lập chế độ độc tài quân sự (0,5 đ)

	26-7-1953
	Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa do Phi-đen Ca-xtơ-rô chỉ huy (0,5 đ)

	1-1-1959
	Cuộc cách mạng đã giành thắng lợi (0,75 đ)

	4-1961
	Cu Ba tiến lên chủ nghĩa xã hội (0,5 đ)


Câu 3: Các xu thế của thế giới sau “chiến tranh lạnh”
- 1989, chiến tranh lạnh chấm dứt (0.25đ)
- Các xu thế sau chiến tranh lạnh:

+ Một là, hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế.(0.5đ)
+ Hai là, thế giới tiến tới xác lập trật tự thế giới mới đa cực, nhiều trung tâm. (0.25đ)
+ Ba là, các nước điều chỉnh chiến lược phát triển, lấy kinh tế làm trọng điểm. (0.25đ)
+ Bốn là, nhiều khu vực còn xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến. (0.25đ)
· Xu thế chung:  Hòa bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế. (0.5đ)
Câu 4: Thành tựu cách mạng khoa học kĩ thuật
- Trước hết, khoa học cơ bản: có những phát minh lớn, được ứng dụng vào kĩ thuật và sản xuất phục vụ cuộc sống như sinh sản vô tính ở cừu Đô-li, bản đồ gen người… (0,5 đ)
- Hai là, công cụ sản xuất mới như máy tính điện tử, mày tự động, hệ thống máy tự động. (0,25 đ)
- Ba là, những nguồn năng lượng mới như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng thủy triều,… (0,25 đ)
- Bốn là, những vật liệu mới như chất dẻo (Pô-li-me) (0,25 đ)
- Năm là, cách mạng xanh trong nông nghiệp như lai tạo giống,… (0,25 đ)
- Sáu là, giao thông vận tải và thông tin liên lạc như máy bay, tàu hỏa tốc độ cao… (0,25 đ)
- Chinh phục vũ trụ như phóng vệ tinh nhân tạo, đặt chân lên Mặt trăng,… (0,25 đ)
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